
Quy tắc giao thông ở Nhật Bản

1 Khu vực đi lại

Người đi bọ phải đi lại trên bên 
phải đường . Còn xe ôtô phải đi lại 
trên làn đường bên trái.

・Anh chị hãy sang đường từ chỗ người khác có thể 
    dẽ nhìn thấy anh chị.
・Trước sang đường,anh chị tạm dừng lại rời xác 
   nhận xe ô tô không đến. 
・Đừng sang đường một cách cưỡng bức.
・Sang đường chéo thì nguy hiểm.

2 Phương cách sang đường

① Nghĩa của các màu đèn 

Dừng lại

Không được sang đường

Có thể sang đường
Anh chị hãy xác nhận an toàn 
hai bên rời sang đường.

② Phương cách sang đường

～Ngừơi đi bộ～

Trên những đường có đường dành cho người đi bọ hoặc 
có mép đường thì anh chị phải đi lại trên đó.

Đường đi bộ Mép đường

Dừng lại

・Dừng bắt đầu sang đường
・Nếu đang sang đường thì anh chị 
   hãy sang luôn hoặc quay lại và   
   đừng thử sang hét.

③ Phương cách sang chỗ chắn tàu

・Dừng lại phía trước chỗ chắn tàu và xác nhận an toàn.
・Khi sang chỗ chắn tàu thì anh chị hãy sang luôn.
・Khi báo động đang kêu lên hoặc chắn ngang đang đi  
   xuống thì đừng vào chỗ chắn tàu.

Nguy hiểm

Cảnh sát tỉnh Gunma



Dây an toàn và ghế ôtô cho trẻ em bảo vệ
sinh mệnh của gia đình anh chị.
Ngồi xuống trên ghế nào thì anh chị
hãy thắt dây an toần.
Trẻ em không đủ 6 tuổi phải ngồi trên 
ghế ôtô cho trẻ em！

３ Mang theo đồ phản ảnh sáng
Anh chị hãy mặc quần aó màu sáng hoặc mang theo  
đồ phản ảnh sáng 

Người lái xe không thể nhìn thấy rỗ người đi bộ.
Khi đi bộ vào buổi tối và buổi sáng sớm thì anh chị hãy mặc quần aó màu sáng (màu trắng,màu 
vàng) và mang theo đồ phản ảnh sáng cho dễ nhìn thấy.

Quần aó màu tối 
Khoan̉g ３０ｍ

Quần aó màu sáng
Khoan̉g ５０ｍ

Với đồ phản ảnh sáng
Khoan̉g １２０ｍ

４ Thắt dây an toàn, gắn ghế ngồi ôtô cho trẻ em

１１０Cho đến khi cảnh sát 
đến chờ tại nơi an toàn.

Nếu gặp tai nạn giao 
thông thì gọi số 

１１９
Nếu bị thương thì 
gọi số 

Nếu bị thương thì cho đến 
khi xe cấp cứu đến, cầm 
máu bằng khăn tay sạch và 
tiến hành sơ cứu. 

5 Nếu bị gặp tai nạn giao thông・・・

Nếu có thể đi bộ thì anh chị hãy đi 
nơi an toàn.



Quy tắc giao thông ở Nhật Bản

1 Khu vực đi lại

Xe đập phải chạy trên làn đường bên trái.
Về cơ bản, xe đạp cần chạy trên đường xe ôtô.
Khi anh chị chạy trên đường dành cho người 
đi bộ hoặc trên mép đường thì phải nhớ 
ưu tiên là người đi bọ.

・Mép đường （chỉ bên trái）
・ Biển giao thông có ý “xe đập có thể đi lại trên đường đi bọ”

Đường đi bộ mà có biển giao thông co ý 
“Xe đạp có thể đi lại trên phần này”

※ Trong trường hợp cảm thấy chạy trên đường xe thì nguy hiểm, những trẻ con  

    dưới 13 tuổi và những người trên 70 tuổi có thể chạy trên đường đi bọ.

Dừng lại

① Nghĩa của các đèn giao thông

Dừng lại

Dừng bắt đầu sang đường.
Nhưng, trong trường hợp 
không thể dừng lại an toàn 
thì có thể sang được. 

Dừng sang đường

Có thể sang đường
Hãy xác nhận an toàn hai bên rồi sang đường. 

② Phường càch rẽ phải ở ngã tư

～Xe đạp～
Đường đi bộMép đường

Phương cách đi lại trên đường đi bộ và mép đường

Khi anh chị rẽ phải ở ngã tư thì ghé bên trái đường, chạy chậm, 
không được sang chéo.

④ Phường cách rẽ phải ở ngã tư không có vạch 
sang đường cho xe đạp 

③ Phường cách rẽ phãi ở ngã tư có vạch sang đường 
cho xe đạp  

２ Phương cách đi lại ở ngã tư

Khi có ”đèn giao thông dành cho người đi bộ và xe đạp” thì 
phải sang đường theo đèn đó.
Trước hết, sang theo đèn ①,  rời sang theo đèn ②.  

歩
行
者

自
転
車
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用

歩行者

自転車
専用

① ②

Trước hết, sang theo đèn ①,  rời sang theo đèn ②.  

①
②



5 Hành vi vi phạm

Sử dùng điện thoại di 
động

4 Nơi mà không thể đi lại

 Sử dùng tay nghe

Không bật đèn    Sử dùng cái ô

Đi xe đạp 2 người

STOP

３ Phướng cách đi lại khi có biển giao thông “Dừng tạm thời”

6 Nếu anh chị gây ra tai nạn giao thông thì...

Gọi số  １１０

Khi anh chị gây ra tai nạn 
giao thông

Cho đến khi cảnh sát đến, anh chị 
không được bỏ đi .

Gọi số １１９
Khi có người bị thương

Khi có người bị thương thì cho 
đến xe cấp cứu đến, anh chị 
cầm máu bằng khăn tay sạch 
và tiến hành sơ cứu .

※ Nhưng, nếu không cần thiết,  
không nên chuyển 

    người bị thương 
sang chỗ khác .

Đang bị say bia rượu

Cấm Lưu thông Cấm xe

Cấm xe đạp đi lạiCấm vào

Đường dành cho  
người đi bộ

Đường dành cho 
xe ô tô

Đây là ví dụ trong những hành vi vi phạm.

Anh chị cần phải tuân theo quy tắc giao thông.
※ Nếu anh chị có hành vi vi phạm lập lại thì phải thăm dự “Cuộc 
      đào tạo cho người lái xe đập”.
（Nếu không thăm dự thì anh chị sẽ bị phạt dưới 50,000 yên）

・Nếu có biển giao thông “Dừng tạm thời”, anh chị cần phải dừng lại.
・Xác nhận an toàn trái phải rồi tiến hành.
・Dù không có biển giao thông “Dừng tạm thời”, anh chị phải xác nhận an toàn.

・Hãy dừng lại xe ngay
・Khi đó, hãy chú ý không cản trở  lưu thông của giao   

thông



Quy tắc giao thông ở Nhật Bản
～Xe ô tô～

３trách nhiệm với tai nạn giao thông

２trách nhiệm với vi phạm luật giao thôngTrách nhiệm 
Hành chính

(Hủy bỏ hoặc đình chỉ
          bằng lái xe）

Trách nhiệm 
Hình sự

Trách nhiệm 
Dân sự

（Bồi thường thiệt hại）

（Phạt tù, Tiền phạt）

（Phạt tù, Tiền phạt）

Trách nhiệm 
Hình sự

STOP

１ Bằng lái xe
① Lái xe với bằng lái xe nước ngoài

２ Phương cách đi lại

Xe ô tô phải chạy làn đường bên trái.
Người đi bộ phải đi bên phải.

Dừng lại
Có thể băng 
qua đường

Đừng tiến lên và vào ngã tư.
Nhưng, trong trường hợp 
không thể dừng lại an toàn 
thì có thể đi tiếp.

Không được tiến lên Hãy xác nhận an toàn của
2 bên rời tiến lên. 

４ Phương cách đi lại trên đường 

①Nghĩa của các màu đèn giao thông 

Dừng lại

②Phương cách tiến lên ở ngã tư

・Nếu có biển giao thông “Dừng tạm thời”, anh chị cần phải  
   dừng lại. 
・ Dừng lại tạm thời và xác nhận an toàn rồi tiến hành.
・Dù không có biển giao thông “Dừng tạm thời”, anh chị phải 
   xác nhận an toàn.

③Phương cách sang chỗ chắn tàu

Dừng lại phía trước chỗ chắn tàu và xác nhận an toàn rồi 
mới tiến lên. 
Khi máy báo động đang kêu lên hoặc chắn ngang ang đi 
xuống thì đừng vào chỗ chắn tàu.

Khi thấy người đi bộ đang thủ sang đường theo vạch 
sang đường thì hãy dừng tạm thời cho người đi bộ 
sang đường.

④ Phương cách chạy qua vạch sang 
     đường

Nước：Đức・Bỉ・Thụy sĩ・Pháp・Estonia
Slovenia・Monaco・Đài Loan

（Ngày mồng 1 tháng 12 nam 2015）
※Trong vòng １nam sau khi đến Nhật
※Phải có bản dịch sang tiếng Nhật  

※

② Lái xe với bầng lái xe quốc tế
       Bằng lái của những nước đang gia nhập

           Hiệp ước Geneva đã phát hành 

③ Lấy bằng  lái xe Nhật Bản
※Anh chị có thể gọi số dưỡi đây để hỏi chi tiết

            Phòng bằng lái xe   Cảnh sát Gunma
０２７－２５３－９３００

Trách nhiệm 
Hành chính

(Hủy bỏ hoặc đình chỉ
bằng lái xe）

Trong vòng １nam sau khi đến Nhật

３ Thắt dây an toàn
     Gắn ghế ngồi ôtô cho trẻ em

Dây an toàn và ghế ôtô trẻ em bảo 
vệ sinh mệnh của gia đình anh chị.
Khi ngồi xuống trên ghế nào thì anh 
chị hãy thắt dây an toần.
Trẻ em không đủ 6 tuổi phải ngồi 
trên ghế ôtô cho trẻ em！



Sử dùng điện thoại 
di động

5 Hành vi vi phạm

Quá tốc độ
hạn chế

Đỗ xe trái phép

Điều khiển bị say rượu
Vận chuỷen hàng 
quá hạn chế

Không duý trì tính năng xe

Vượt đèn đỏ

Không dừng tạm thời

6 Nếu anh chị gây ra tai nạn giao thông

        Gọi số １１０

・Hãy dừng lại xe ngay.
・Chú ý không cản trở  lưu 

thông của giao thông

Khi anh chị gây ra tai nạn 
giao thông

       Gọi số １１９

Cảnh sát tỉnh Gunma

Khi có người bị thương

Khi có người bị thương thì cho 
đến xe cấp cứu đến, anh chị 
cầm máu bằng khăn tay sạch 
và tiến hành sơ cứu .

※ Nhưng, nếu không cần thiết,  
không nên chuyển 

     người bị thương 
sang chỗ khác .

Cho đến khi cảnh sát 
đến, anh chị không được 
bỏ đi .

Đây là ví dụ trong những 
hành vi vi phạm.
Anh chị cần phải tuân 
thêo quy tắc giao thông.


